
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ

2. Địa chỉ: Số 579 đường Lê Duẩn, ấp Cầu Xéo, Phường Long Thành, thành phố Đồng Nai.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 đến 20h00, từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

4.1 Danh sách tổng:

STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú

1
LÊ THỊ KIM 

CƯƠNG

005776/ĐNAI-CCHN.

01/2026/QĐ-PKTP-LT 

ngày 01/03/2026

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

Thực hiện các kỹ thuật siêu âm.

Điện tâm đồ

Từ 07h00-20h00; 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

phòng khám đa khoa.

Phụ trách chuyên môn phòng khám Nội.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh nội khoa.

Thực hiện các kỹ thuật siêu âm.

Điện tâm đồ

2
PHAN THỊ ÁNH 

NGUYỆT
004789/ĐNAI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

sản phụ khoa

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-16h45

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Phụ trách chuyên môn phòng khám Phụ sản.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

phụ khoa

17 giờ - 20 giờ .

Chủ nhật: 13 giờ -20 giờ 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

Phòng khám chuyên khoa phụ sản.

Địa chỉ : Ấp Trầu, xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3 HÀ VĂN ĐÔNG

001808/ĐNO-CCHN

1335/QĐ-SYT ngày 

14/11/2023

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

ngoại tiêu hóa, ngoại chấn thương 

chỉnh hình.

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

 Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại.

4
NGUYỄN THÀNH 

NHẤT

009132/ĐNA-CCHN

519/QĐ-SYT ngày 

25/03/2026

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

Chuyên khoa Nhi khoa

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Nhi;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi; 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

5 LÝ VĂN CUM 000199/CT-GPHN Chuyên khoa Tai mũi họng

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Tai mũi 

họng;

 Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

mũi họng

6
PHẠM VĂN 

THÀNH
0005914/ĐL-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng – hàm - mặt

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Răng hàm 

mặt;

 Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

hàm mặt

7
HUỲNH ANH 

KIỆT

0002089/BP-CCHN.

60/QĐ-SYT ngày 

02/02/2016

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Định hướng chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng Chẩn đoán hình 

ảnh.

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,

khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh.

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TAM PHƯỚC- LONG THÀNH THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TAM PHƯỚC-LONG THÀNH



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú

8 HỒ MINH TÂM 005231/CM-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Y học cổ 

truyền.

Bác sĩ khám bệnh , chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền

9
LÊ THỊ THANH 

LÊ

0007254/ĐNAI-CCHN

451/QĐ-SYT ngày 

22/03/2019.

02/2026/QĐ-PKTP-LT  

ngày 01/03/2026

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Siêu âm tổng quát và sản phụ khoa.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn 

về tâm thần, siêu âm tim, siêu âm 

mạch máu, điện tâm đồ

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Siêu âm tổng quát và sản phụ khoa.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về tâm thần, 

siêu âm tim, siêu âm mạch máu,điện tâm đồ

Sáng: 6 giờ -7 giờ

Chiều: 17 giờ - 20 giờ

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật phòng khám Nội tổng hợp.

(Ấp Chợ, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

10
NGUYỄN TẤN 

ĐẠT
006440/HCM-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng xét nghiệm.

Kỹ thuật viên xét nghiệm.

(Cử nhân )

11
NGUYỄN THỊ 

NGỌC ĐÀO
008914/QNA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Kỹ thuật viên xét nghiệm

12
NGUYỄN VĂN 

HÙNG
008405/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 

của bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Điều dưỡng trưởng.

13
NGUYỄN THỊ 

NGỌC HẠNH
0009892/ĐNAI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Y sỹ y học cổ truyền

Từ 17 giờ 30-20 giờ

 từ Thứ 2 đến Chủ nhật

Người chịu trách nhiệm chuyên môn tại 

Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hồng Ân 

Đường

Địa chỉ: Số 96, Ấp Phước Long ,xã 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

14
PHAN THỊ 

THANH THỦY
011901/HCM-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Y sĩ y học cổ truyền

15 PHAN LÊ PHÁT 012094/HCM-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Y sĩ y học cổ truyền



STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú

16
LÊ THỊ THANH 

NHÀN
009840/HCM-GPHN Y học cổ truyền

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Y sĩ y học cổ truyền

17 LÊ THANH NHỰT

003783/CM-CCHN.

03/2026/QĐ-PKTP-LT  

ngày 01/03/2026

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 

07/10/2015.

Thực hiện kỹ thuật chụp Xquang.

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Điều dưỡng.

Thực hiện kỹ thuật chụp Xquang.

               Ngoài thời gian làm việc như trên, các bác sỹ , nhân viên y tế sẽ làm thêm giờ  theo sự phân công  của ban giám đốc phòng khám.

               Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ bù cho bác sỹ và nhân viên y tế đảm bảo thời gian làm việc, nghỉ ngơi theo Luật Lao Động.

                           NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

                          

                        LÊ THỊ KIM CƯƠNG

Ghi chú: 

                  Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2026

           CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
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